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NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI 

 

 

 

 

 

 

                     N C       A  

   N HỆ TH               N QU  C GIA 
             ọng Hậu* 

  T   nhiê u năm nay việc nghiê     u soạ        

   c ph ơ                           nh mộ               

   c hơ ,    y      ơ   r     ệ thô              n quô c 
gia nh        c  ộ            n c       a  ang diê   r  

 r     ê n kinh tê  thê  giơ        ô i t ợng quan tâ       
            ô ng kê ơ  nhiê u n ơ      ng nh          c tô  

ch  c quô c tê  nh  Liên hợp quô c, Liê               
  U      OECD. 

To                 m sâu să     ê            c  ộng 

l                 c nê n kinh tê  ơ     c quô           c 
nhau d     ê n nh           ô        nh trị     sự     t triê n 

 ột biê      a công nghệ   ô           truyê n thông 
trong giai  oạn mơ       tăng c ơ ng sự    c  ộ  ,      

  ơ ng  ê      c thị tr ơ             nh, sự mơ  rộng hoạt 
 ộ              ô           ô       ,   nh h ơ ng  ê n 

việc thực hiệ                           r ê n kinh tê   r    
   ng quô      ,  ê n lao  ộ  ,         ,         ê n vô n, 

   c hoạt  ộng nghiên c        t triê  ,                  
    nh, vv... 

            ô ng kê thê  giơ i     nhậ      c   ợc 
ră       c ph ơ       p thô ng kê hiện  ang s   dụ       

khô           p     r      ng câ   r   lơ            ng 
cho ng ơ      ng tin vê  nh  ng v  n  ê        ê        ê n 

ph ơ       p  o   ơ ng nh  ng tiê n bộ               u 
    ,         ơ       p                             c công  

 

        ô c gia, hậ       nh  ng phâ   ô  hoạt  ộ      a  

      ô         y  ê n t  ng quô c gia, sự minh bạch 
trong tuâ           p luật vê  thuê  ơ     c n ơ  ,   nh 

h ơ            c cô         y  ê n sự     t triê n kinh tê   
    hộ              c  ộ                ê n môi tr ơ ng tự 

nhiên. 

  ơ      c  ộ nghiên c  u thô ng kê,               a 
 ặt r           ch th                        ê              4 

    m v  n  ê  lơ n: 

Một    , việc      ơ       n thân hiện t ợ       n 
c                        thê   o l ơ        n c       a (hay 

sự     t triê n hơn n             n c       a) nh  thê      ? 
   c        ê                   nh   ợc    y     sự    c 

 ộng l  n nhau               ng tă            c nê n kinh 
tê . 

H      ,  ô                      c công ty  a quô       
     ,         ng          lự    ợ       c           lự  

         n c             c        y hoạ   ộng nh  thê  
         tạ           ậ ?                  do  ă ng sau sự 

phâ          c hoạt  ộ       tiê            sự phân bô  
   c hoạt  ộ         ô i vơ i t  ng quô c gia?              lợi 

thê                      ê n kinh tê ? 

      ,        ơ             n c       a  ê             
tiêu truyê n thô     T   n c                    ơ ng to lơ n  

 ê n t        mọi mặ     a sự     t triê      a  ơ i sô         
 

* Đại học Almamer, Ba Lan 
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hội, t   kinh tê ,  ê       hộ      môi tr ơ            u vê  
thông tin chi tiê t hơn  ê  hô  trợ cho sự phâ     ch sâu  

să        ặc biệt quan trọ  ,            r            nh vự  
    sự    c  ộng lơ n nh  t. 

     uô     u       ,        ơ             n c       a  ê n 
việc soạ                  tiêu truyê n thô ng. Sự gia tă   

    trọng         c công ty hoạt  ộng trên phạm vi quô c 
tê      sự      ă      a nh        ng chuyê n dịch xuyên 

quô c gia vê  lao  ộng, vô  ,                dịch vụ  ặ  r  
   c v  n  ê   ặ       r ê                 thô ng kê quô c 

gia. 

Nhậ          ợc m  c  ộ     c tạ              
    ch th  c  ặt ra  ô    ơ    ô      c thô ng kê n  y sinh t   

sự     t triê            n c        ,       ă  2007 Hội 
nghị             ô ng kê châu Âu hoạ   ộng trong khuô  

  ô     a Hộ   ô ng kinh tê  châ        a Liên hợ    ô c 
    quyê t  ịnh phô i hợ   ơ              r          nh 

lập mộ                 ê          ê     u v  n  ê     c 
 ị     nh h ơ             n c       a   ê n hệ thô         

         ô c gia (Group of Experts on impact of 
Globalisation on National Accounts, gọ   ă        GGNA). 

Nhiệm vụ                         ê             ê  
    ,                    n c           nh h ơ          ê  

   o  ê n việc sọ           ô ng kê kinh tê , cụ thê       ê n 
hệ thô                  ô           liệ     c hiện t ợng gă   

  ê    ơ i                        m sai lệch hệ thô         
         ô                   nh vự    ô ng kê     c nh  thê  

                ê          ng c  n  ê  xu                     
            ơ          ê     m thê     o loạ         c sai 

lệch nh  vậ ,   ă m nâng cao ch  t l ợ             
         ô c gia. 

Tr                          ,                 ê  

               ơ        ô ng kê quô          U , 
  r     ,     , WT ,                r  t  ô       n  

100 ng ơ           c chuyê       ủ     ê u n ơ c nh     , 

Ca    ,        ,   r   ,         ,         Tr     ô   
họ bên cạ               ô ng kê             c chuyê      

             ng TƯ        ơ  ,    n bộ khoa họ       
   c Việ      ê      ,       r ơ ng Đại học. 

 ê        nghiê                      r   ơ  i công 
 r      ơ         ê  H   ng dâ n vê    nh h       u   T   n 

câ  u    a  ê n hệ thô    T         n quô  c gia  ô      c 
nộ           nh sau   y: 

 ô    r      ô m 14 ch ơ          c phụ lụ   ê  cập 

 ê     nh h ơ       a cuộ                         nh  ê n 
nê n       ê  quô c gia. 

Chương 1,  ê  cập  ê      c v  n  ê      luận, 
ph ơ       p luận, nh      i niệm,  ị                     

   a, nghiên c              r                 ơ ng nh  thê   
   o  ê n nộ              ơ       p xây dự             

         ô c gi ,  ô  ng thơ i     r     c kê t luận cơ    n 
t   nh  ng nghiên c  u     tiê      nh. 

Chương 2,  r        y nh            ơ            c 
hoạ   ộ           c công ty  a quô c gia  ê n nê n kinh 

tê     c n ơ      ng vơ      c ph ơ                       
hạch t          trị                     trị gia tă             

 ô         y tạ     c n ơ                 ng  ê  cập chi tiê t 
 ê n v  n  ê   o l ơ       c phạ   r   kinh tê   r       c 

công ty  a quô              c lô  hô ng  ang tô n tạ   r    
   c hệ thô ng thô ng kê,  ô ng thơ i  ê  xu       c kiê n 

nghị c  n tiê p tục nghiên c  u. 

Chương 3,       ê     c hoạt  ộ           c công ty 

 a quô c gia,    u t  trực tiê p n ơ                         
 ô n dịch chuyê      ng vơ      . Ch ơ               ê  

cập  ê      c v  n  ê   o l ơ ng thu nhập, ph ơ         
              hạ        ,    i thiện ch  t l ợng sô  liệ    ê  

      ê n    u t  trực tiê p n ơ             ng nh     c  ê  
xu  t nghiên c     r       nh vự     y. 

Chương 4,  r                ặc tr ng    y          
    i niệm Đơn vị hay Thực thê   ặc biệ   S              
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 ô           ô           cho  ê n hiệ               i 
niệ                     một  ị           ô ng nh  t 

trong Hệ   ô              n quô       S    T ô      ơ    
   c Thực thê           một bộ phậ             ô         

  ô c gia phân bô  tạ     ê u n ơ        yê         c 
nguyên nhân vê  thuê      hạn chê  r    r                  c 

thực thê           sơ  h       a một hay nhiê u công ty    
  ô c gia. Mộ      n    ng kê     c giao dị       thu nhập 

              ợc thực hiện ơ  n ơ           T   trọ        
    ng trong GDP th ơ      ô    ơ n, nh ng thu nhậ  

            ô            nh r  t lơ  ,  ô        ợ       nhiê u 
l         trị            ô c gia. Tuy nhiên hiện nay  ê       

           ị     q    r       ơ       p luận xây dựng 
hệ   ô              n quô      ,    n  ê n việ           

        nh trung thự                           y. 

Chương 5,  ê  cập  ê n ph ơ       p hạ             

  ê  hiệ   r                   n quô c gia nh  ng giao dị   
 ă n liê n vơ i việc                r    ơ        i chê  biê n. 

Quy mô nh  ng giao dị      y  ang gia tăng mạ       
             t triê            n c       a nhơ  sự     t triê   
   a vậ     i, thông tin liện lạc, sự tự            c quy 

 ịnh vê  l u chuyê n                vô  ,            ự gia 
tă        năng tận dụ        r   t   nh  ng doanh nghiệp 

thực hiệ     c dịch vụ c  n thiê t         ơ              
 ê  cập  ê n sự     c biệt    ng kê   ang tô n tại trong 

ph ơ       p ghi nhậ     c giao dị     ê     c gia công 
ơ  n ơ        i tạ         ô           c nhau,  iê            

do sự r        c nhau vê                        phạ         
 ô   ơ  n ơ         ,                   nh huô ng chă  ng 

hạ               a   ợ     i gia công không quay lại 
công ty  ặt h  ng n          ợ     n luôn tại n ơ c thực 

hiện việc gia cô      y. Sự     c nhau vê  việ          p 
hạ            c giao dị     ê      y tạ         ơ         

                      ch hiê               ê  nh  ng 
nguyên tă        S   1  3     SNA 2008. Việc thực 

hiệ              S   200                     i thiệ     nh 
trạ      y. 

Chương 6,  r                   ê   ă c giao dịch 
   ơ    ạ ,      hợ   ơ    ị        a nêu trong H ơ ng 

d                    ô              ,   ợc dựa trên việ  
                       ơ i c   r               ê  trong 

n ơ c t   ng ơ i không c   r       tiê p theo lạ            
         a     cho ng ơ i không c   r               ô   

    sự dị       ê n vật ch          ô i t ợ    r    ô   r  
    i n ơ c thực hiện giao dị         trị    c giao dị   

       ợ     nh nh           trị               a   ợ     n tr   
                   ng. Lợi nhuận thu   ợ   ă           

       ợc xem nh           trị xu        u dịch vụ, mặ      
    không   ợc thê  hiện trong thô ng kê ngoại th ơng 

bơ                a khô   r      i biên giơ i. Hơn n         trị 
   c giao dị         r      ơ  i gian g  n   y tăng r    

         ă ng hạ   r          ă  2004-200   ă   
 ơ  130   T      c  ộ                       c  ịnh sự c  n 

thiê          ă  p xê       thô ng nh             ê   ă c thê  
hiệ     c giao dị      y trong hạ             thô ng kê. 

Chương 7,   ơ i thiệ     ơ       p hạ             
thô ng kê    c giao dịch quô c tê   r       nh vự          n 
ph  m sơ  h     r   tuệ       hợp vơ      c nguyên tă      a 

SN  200    ợ           o phạ   r      ô      i nguyê  
 ô            ê               t triê  ,        ê m thă      

nguô      i nguyê                     ng, lậ   r          
          cơ sơ  d   liệ ,    c hoạ   ộ    ă   ọc nghệ 

thuậ         c loạ     n ph  m    n lạ     a sơ  h     r   tuệ. 

Tr    S   200                m sơ  h     r   tuệ 
  ợ                 c yê u tô              ợ     n xu  t. 

Trê        ộ    y việc trao  ô i th ơng mạ          n 
ph  m sơ  h     r   tuệ          c dịch vụ thực hiện c  n 

  ợc            r       c hạ                        dịch 
vụ. 
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     i việ         ê m thă         ô      i nguyê , 
     việc buô                          n lạ     a sơ  h     r   

tuệ r  t phô  biê n. Đô i t ợng buô          ơ             
                              m d ơ i dạ           i lậ  

 r    ,         n ghi âm nhạc hoặ                ng  ang 
     ă     ệc buô                     m nguyên gô        

   c cô    r         ê               t triê n   ợc thê  hiệ  
   n    u tiê   r    S                     n chi         u 

t . 

Sự     c biệt cơ    n trong trao  ô i th ơng mạ  

              m sơ  h     r   tuệ     ơ i việc trao  ô i 
th ơng mạ          n ph      ô      ơ              ơ  

  ô    ê  nguyên tă       ng khô       sự     ê n dịch 
vật ch  t t   n ơ      n xu           ơ c nhập kh        

th ơ ng   ợc chuyê n  iện t   d ơ      nh th              
   n ph                      dụng. Điê      y  ặ  r        ê  

thê  hiệ      trong thô ng kê, bơ           ng không   ợc 
xem nh  trao  ô i th ơng mạ                 dịch vụ     

                              ê   ,          nh ợng quyê  , 
             ê u sự diê             l ơ        thê  d     ê n 

việ                    ơ  ơ     c n ơ       c nhau. Trong 
tr ơ ng hợ          trong trao  ô i th ơng mạ      sự 

            a       ô           ô              ô n tạ      r    
r   ê  việc cô           m sai lệch vê            ê  lợi dụ   

   c  u          lợi nh  t vê  thuê . 

Chương 8,  r        y ph ơ       p  ă      ,     
          s   dụng trong thô ng kê        ô        ê     c 
hoạ   ộng   ợc gọ      chê  tạ      n c        nh th  c 

hoạ   ộng kinh tê     y cụ thê  th ơ ng   ợc thực hiện 
bơ         ô           ô           bao gô m một  ô ng bộ 

   c hoạt  ộng  a dạng. Một trong nh         dụ    a 
hoạ   ộng kiê u nh  vậ      thực hiện dự             nh 

th  c “             r       ,  r        doanh nghiệp thực 
hiệ    ê           ê u phô i việc thiê     ,  ậ   ê  hoạ  , 

         ,    ê u doanh nghiệp t      c quô           c 

nhau cung c             a, vật liệu, trang thiê t bị,    n 
việc xây dựng, lă p  ặt, vậ               ợc thực hiện tại 

quô           dự   n. 

Chương 9,  ê  cập  ê      c v  n  ê    ê        ê n 

việc s   dụ      c sô  liệ     ơ    ại trong  iê u kiệ  
             a. 

T ô ng kê ngoại th ơng nghiê                 
    ê n                a biên giơ          ơ  ,         dụ   

   c sô  liệ            nh, trên cơ sơ         c  ịnh sự thay 
 ô      ê n sơ  h                r       c giao dị       

   n. 

T                    ă n liê n vơ           sự gia tă   
 r    ô i th ơng mại     gây nên sự thay  ô i sơ  h    

                 ô     ê       nhận dạng căn c      o sự 
dịch chuyê                  a biên giơ      c n ơ  ,    n 

 ê n sự phân bô  sai lệ        trị      ă           c n ơ  , 
      ê      y lạ     n  ê n sự               a sô  liệ       

  ơ c do hậ               i gọ                             
 r               ơ i sự      ă      a th ơng mại quô c tê  

         lệ                        ă    ê ,           vơ        
  ơ               ê    ơ i. 

Chương 10,  r        y vê  v  n  ê  hạ        ,   ô ng 
kê  r                   n quô                          ê   

  ô c tê  vê  lao  ộng. Quy mô hiện t ợ             
 ă    ê   ạ       do hội nhập quô c tê , sự thuận lợ  

   a giao thông liên lạ      sự phô  biê           c giao 
dịch quô c tê . Điê u        m n  y sinh v  n  ê    ê       

 ê n việc  ă      ,         p sô  lao  ộ      m việc ơ  
n ơ        i nh ng  ô ng thơ i v  n  ă        r      ơ     

            khă     ng gă n liê n vơ i nh         c biệt vê  
ph ơ       p ghi nhậ    ê n công lao  ộ      y thuộ  

        c trị  r   việ                  ơ  n ơ        i (lao 
 ộ       hợp  ô   ,      ộng tự   ,      ộng thực hiện 

hợ   ô                 r      ,      ộng không  ă      ,…   
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                              ê n sự c       ê      a việc 
s   dụ           ô n d   liệ                          

  ă m mục    ch tận dụng mộ     ch tô i       c sô  liệ  
             ê  l u chuyê n lao  ộ        ơ c l ợng sự 

phân bô          nh thô   ê    ê n l ơ     ê n công lao 
 ộ  ,  ă       t lao  ộng, thu nhậ               ê   

                nh. 

Chương 11,  ê  cập  ê n v     ê    ê u hô  ,          

việ      ê n thu nhậ          c hộ gia    nh ơ  n ơ   
      ,      yê          ô    ô       lao  ộ      a nhân 

cô      m việc ơ         ơ c. Theo                    , 
 ô         trị           n thu nhậ           144      ô  ă  

2002  ă    ê  3 6     USD nă  200    ă   1  / 
 ă  ,  ự gia tă            do kê           a việc gia tăng 

di dân kiê m sô       ng nh  việ                        
  ê n. 

                  ng          ê n nh          khăn 
trong  ơ c l ợ        trị chuyê        n thực tê , do sự 

            r     ị                        i niệ     m 
căn c      c  ị    ộ lơ             n kiê u hô       ê n t   

n ơ c xu  t s       l ợng kiê u hô i nhận   ợc tại n ơ c thụ 
h ơ ng. Một ph  n  iê u     n  y sinh t   nh  ng mục    ch 

chuyê n tiê                      ơ i g  i: nh   rợ           
   nh, mua b  t  ộ      n,    u t                        trị 

  ê u hô i không bao gô       l ợng tiê         n thân 
nh  ng kiê u dân mang vê  hoặc thân nhâ     c gia    nh 

kiê u dân khi  i thăm ng ơ        mang vê                  
    ê     u vận dụ      c ph ơ       p nhă m gia tăng 

m  c  ộ tin cậ     a nh  ng             r       nh vự     y. 

Chương 12    nh sự         cho yêu c              n 
trong thô ng kê hậ          a việc sơ  h  u b  t  ộ        
   a công dân tại n ơ                     ă   ộ). Hiện 

t ợ                    ô  biê        ê   ê n nay v  n 
ch a   ợc quan tâm. Tuy nhiên hiệ               ă t 

                 a lơ n  ô i vơ i thô ng kê du lị            

                                       ô c gia, mặ      vậ  
   n  ê     y ch a   ợc phâ     ch sâu să c. 

Việc gia tăng mô i quan tâm  ê n việc sơ  h  u b  t 
 ộ      n ơ  n ơ        i do kê           a nhiê u nguyên 

nhân: sự tăng tô ng thu nhậ          c hộ gia    nh, tăng 
thơ              rô                   ơ i hạ            p, tự    

        c quy  ịnh liê        ê n dịch chuyê n vô n, sự 
       r ê                           vậ           thuận lợi  i lại 

qua biên giơ i. 

       u sơ  h  u b  t  ộ      n ơ     c n ơ         
           ê    ợ                ă ng sự gia tăng dị   

    ê n do nhu c           ê m việ     m ơ  n ơ        i. 

Sự phô  biê      a hiệ    ợng sơ  h  u một hoặc mộ  
        t  ộ      n ơ  n ơ        i sinh ra nh  ng yêu c    

 ơ i gă n liê    ơ i việc soạ                           ô   
     Tr            nh huô ng t ơng tự                     

khă     c  ịnh n ơ c c   r  ,    ng nh       khăn  o 
l ơ       c mặ                a việc sơ  h       c b  t 

 ộn               a ng ơ i không c   r  ,             ă  
       ê        ê n mặ          a thị  r ơ   ,    ng nh  
việc s   dụ  ,        ơ         ê      ng vô         ợng 

vô    r                       n, trong vị thê     u t  quô c 
tê       r            i kho      ô        Đ ê u c       ê t ơ  

                  sự hợ     c chặ                     ê      
 ê  hệ thô              n quô             ô ng kê dịch vụ du 

lịch. 

Chương 13,  r        y hậ          a th ơng mại 
 iệ       ô i vơ                  n quô c gia. Trao  ô i th ơng 
mạ    ệ               t triên r                         

         ng kê                giao dị                     
vậ     i, thông tin liên lạ ,     ê     u thị tr ơ   ,    m 

kiê                           tiêu thụ,                  , 
vv.   Đô      ơ      nh th  c th ơng mại quô c tê  mơ        

   m n                 n  ê  ph ơ       p luậ   ơ        
       t. Một trong sô                                        
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  ê t hơn n  a  ị             ơ    ại  iện t  , bơ       
trong thực tê  hiện na   ô n tại một loạ           i niệm 

không   ợc  ị        a mộ     ch thô ng nh  t. Chă  ng 
hạn thuật ng   th ơng mại  iện t   gô m 2 loại giao 

dị     ặ                         n ph      ô           
  ơ ng  iện t  ,    n việ                    ơ       c 

vật                 thuật ng   “      ơ ng  iện t          
                 ô           r                 c loạ   ô i 

mạ       c bă              ,      r    ô  i  iện t            
liệu (EDI), intranet hoặ     r         n phân biệ      a 

   ơ    ại  iệ      trong n ơ  ,      ô      c giao dịch 
thực hiện trong n ơ       th ơng mại  iệ      quô c tê  

bao gô      c giao dịch gi       c n ơ c. 

                   khăn vê  mặt thuật ng   kê  trê , 

    thự           dụ    r      ô ng kê giao dị      ơ   
mại  iện t      n gặ      i một loạ              ă       , 

    dụ nh  t   việc s   dụ            liệu t   th ơng mại 
 iện t   trong việ   ơ c l ợ                     ê      tiê  

              c hộ gia    nh, trong việ                    ô  
     tiê               nh  ê n g           a rô                 

dịch vụ  ại diện. 

   ng gặ      i nh            ă   ơ i sự        r ê   
   a th ơng mại  iện t   khi soạ                         

  ô c gia. Nh  ng  ê  xu  t ph ơ       p luận mơ i   y 
 ê  cập  ê n việ                 c  ịnh      a gă n liê n vơ i 

sự     t triê           nh th  c th ơng mạ     y nhă m loạ  
              khăn gặ      i. 

Chương 14      ô ng kê          Đô  ng thơ             
              ê                   c mơ i  ang  ặ  r      

  ô ng kê,  ặc biệ                         ô               
      r         n c       a  ang sâu să c hơn. Đ   nêu ra 

một loạ     c gợ     trong việ      n thiện ph ơ       p 
luậ ,  r            v     ê   o l ơ       c hiện t ợ    ơ   

              r  t quan trọ    r           ê u kiện to  n c    

         c gợ        y dựa trên nh  ng t     n rộ   r     ơ   
   c chuyên gia t      ê u n ơ         ê        ê       c 

v  n  ê  quan trọ    ơ   

-         n  ê      i niệ              n  ê  thực tê  

   a việc vận dụ      c ph ơ       p  o l ơ ng    i      
    i quyê    r       c  iê u kiệ      t triê                   

         u; 
-         ơ                      c giao dị     ô c 

tê   r       nh vự           m sơ        r   tuệ; 
- Đ    ơ       c giao dị     ê        ê n việc g    

         a  i gia công ơ  n ơ        i; 
- Đ    ơ       c giao dị     ê        ê  n việc 

chuyê n thu nhậ     a hộ gia    nh t   lao  ộ      m việc 
ơ  n ơ        i; 

-           ă            ê     u ph ơ       p 
luậ    ê        ê n chu chuyê        ộ     ô c tê      

hoạt  ộ           c  ơn vị (thực thê         ê   ặc biệt 
  ợ      nh lậ   r       ô    ô     c công ty  a quô c 

gia; 
- T ô ng nh  t nguyên tă c thê  hiệ     c giao dịch 

 r       ơ    ại  iện t   quô c tê ,            c giao dị   
  ê        ê n cung c       n ph  m d ơ      nh th  c vật 

ch       ng nh  d ơ      nh th  c chuyê n  iệ       r    
   c tr ơ ng hợp nh          ệ     ,         n nhạ    ện 

t  , vv...  

                                            

      Ệ         Ả  
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